CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 50 /QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 02 năm 2012 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




ĐƠN VỊ:…………………………
                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








DỰ TRÙ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ

CHO NĂM HỌC …………………..

	TT
	Tên thiết bị

(Ghi rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, ký mã hiệu...)
	DỰ KIẾN YÊU CẦU CHO NĂM ……..
	Thuyết minh nhu cầu sử dụng

(Đề nghị các đơn vị thuyết minh nhu cầu cụ thể cho từng loại thiết bị)

	
	
	Cần sửa chữa nâng cấp
	Cần trang bị mới
	

	
	
	Số lượng, ký mã hiệu
	Dự kiến kinh phí
	(số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật)
	Dự kiến kinh phí
	

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)

	
	I. THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	

	01

.....
	Máy đo pH

……………..
	02


	500.000


	01

	50.000.000
	- Phục vụ cho thực hành thí nghiệm........

	
	II. THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO  QUẢN LÝ
	
	
	
	
	

	01

02
	Máy photocopy A3 TOSHIBA  

......................
	01
01
	4.000.000
500.000
	01
	8.000.000
	- In sao văn bản ....
- Trang bị cho cán bộ văn phòng….



Thái Nguyên, ngày      tháng     năm


Người lập bảng
Thủ trưởng đơn vị
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




ĐƠN VỊ:…………………………
                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








DỰ TRÙ VẬT TƯ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, MẪU VẬT...,  PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC ………………..
	TT
	Tên vật dụng, vật tư,

hoá chất, dụng cụ thí nghiệm, mẫu vật, linh kiện...)
	ĐVT
	Đánh giá hiện trạng
	Số lượng cần mua HK1
	Số lượng cần mua HK2
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng hiện có
	Số lượng

hư hỏng
	Mức độ (%) đáp ứng yêu cầu sử dụng 
	
	
	

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)
	(h)
	(i)

	1
	Acide chlorhydric (HCl)
	Kg
	
	
	
	
	
	

	2
	Natrium hydroxyde (NaOH)
	kg
	
	
	
	
	
	

	3
	Ống nghiệm 1cc
	c
	
	
	
	
	
	

	4
	………..
	
	
	
	
	
	
	

	..
	....
	
	
	
	
	
	
	



Thái Nguyên, ngày      tháng     năm

Người lập bảng
Thủ trưởng đơn vị


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Căn cứ vào nhu cầu sử dụng trang thiết bị, giấy đề nghị của đơn vị, dựa vào điều kiện cơ sở vật chất hiện tại của Trường, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Quản trị - Phục vụ đề nghị điều chuyển tài sản Nhà nước do trường Đại học Khoa học quản lý như sau: 

	TT
	Tên tài sản điều chuyển
	Đơn vị

đang

quản lý
	Đơn

vị 

nhận 
	Hiện trạng tài sản điều chuyển
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Năm

Đưa vào

sử dụng
	Hiện trạng
	Nguyên giá theo sổ sách
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số loại tài sản điều chuyển: ..............................
                                                                                    Ngày    tháng    năm 20…  

  Kế toán tài sản

                       Phòng Quản trị - Phục vụ                                                          Ban Giám hiệu

Đơn vị đang quản lý





                 Đơn vị nhận 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ


GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI TÀI SẢN

Đơn vị đề nghị thu hồi: ....................................................................................................
Lý do thu hồi: ..................................................................................................................
Nơi để tài sản thu hồi: .......................................................................................................                                          

	TT
	Tên tài sản thu hồi
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng tài sản thu hồi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Thái Nguyên, ngày      tháng     năm        
Quản lý tài sản thu hồi (quản lý kho)       Phòng QT - PV        Bên giao tài sản thu hồi

(ký, ghi rõ họ tên)                                     (ký, ghi rõ họ tên)              (ký, ghi rõ họ tên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày    tháng    năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN


Kính gửi: 


    - Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học;
                          - Phòng Quản trị - Phục vụ,


Căn cứ vào số tài sản hiện hư hỏng, không thể sửa chữa khắc phục được, (đơn vị đề nghị thanh lý) .......................................  kính đề nghị Ban Giám hiệu và phòng Quản trị - Phục vụ cho thanh lý các tài sản sau:

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý:

	TT
	Tên tài sản
	Nguyên giá


	Năm

đưa vào sử dụng
	Nguồn vốn

(ghi cụ thể)
	Hiện trạng

tài sản

(mức độ hư hỏng, đánh giá tỷ lệ còn lại ...)
	Hình thức

đề nghị

(thanh lý, điều chuyển)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


           Thủ trưởng đơn vị


                                        Người đề nghị

Đơn vị: ……………………….

      







Mã đơn vị: …………….....


 









BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày ……tháng …….năm ………
Số: ……………

  Nợ: ……………

Có: …………..
      Căn cứ Quyết định số: ................. ngày .......... tháng ...... năm ...... của ............................................................................................................................................ về việc thanh lý TSCĐ.

I. Hội đồng thanh lý TSCĐ gồm:

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Chủ tịch
Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Ủy viên

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...................................................................
- Số hiệu TSCĐ .................................................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng) ...............................................................................................
- Năm sản xuất ...................................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ............................................. Mã TSCĐ ......................................
- Nguyên giá TSCĐ ...........................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ..............................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ ................................................................................................
III. Kết luận của Hội đồng thanh lý TSCĐ:
..........................................................................................................................................




















 Ngày ..........tháng ...........năm 






                    Chủ tịch Hội đồng thanh lý  

      
  





            (Ký, họ tên)
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ...................................... (viết bằng chữ) ..................................
- Giá trị thu hồi: ..................................................... (viết bằng chữ) ..................................
- Đã ghi giám sổ TSCĐ ngày ........... tháng ......... năm ..........................................









  











Ngày ……tháng …… năm ……

                   Hiệu trưởng 





  Kế toán trưởng  
   
          (Phê duyệt)


 

    
      (Ký, họ tên)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐƠN VỊ:…………………………
GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
MÁY MÓC THIẾT BỊ

Kính gửi: 


      - Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học;

                           - Phòng Quản trị - Phục vụ,


Đơn vị ..... đề nghị Ban Giám hiệu, phòng Quản trị - Phục vụ tiến hành cho bảo dưỡng định kỳ các thiết bị sau:

	TT
	Tên thiết bị
	Tình trạng thiết bị hiện nay
	Số lượng
	Thời gian yêu cầu bảo dưỡng

	1
	
	- Đề nghị các đơn vị nêu rõ hiện trạng thiết bị hiện tại …
	
	Thời gian cụ thể

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Thái Nguyên, ngày      tháng     năm        

Thủ trưởng đơn vị
                                     Người đề nghị

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




ĐƠN VỊ:…………………………
                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








KẾ HOẠCH SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 20... – 20....

TT

Tên công việc cần sửa chữa

Tóm tắt khối lượng công việc cần sửa chữa
Số tiền

dự toán

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1
2
3
4
5

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm

Thủ trưởng đơn vị
Người lập


	


        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC   

                                                                                                                                                                                    

PHIẾU GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ  

Ngày     tháng     năm     

Số:………………

- Họ tên người giao: ...............................................                  Địa chỉ: .........................................

- Họ tên người nhận: ..............................................                   Địa chỉ: .........................................

- Địa điểm giao nhận: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

- Theo phiếu yêu cầu số ........... ngày ..... tháng ..... năm 2011 của ..........................chúng tôi tiến hành giao, nhận các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,  như sau: 

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



Phụ trách bộ phận          Kế toán trưởng           Người nhận           Người giao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


PHIẾU NHẬP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Theo hợp đồng giữa ....................................... và trường ĐHKH - ĐHTN)

                                                                                              Số:..............
	STT
	Tên tài sản cố định
	ĐVT
	Sl
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	 
	Cộng
	 
	 
	
	
	


Số tiền bằng chữ :.................................................................................................
                                                                                                Ngày      tháng     năm 20 …
  Kế toán tài sản           Kế toán trưởng             Người nhận          Ban giám hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐƠN VỊ:…………………………
PHIẾU BÁO HỎNG, MẤT TÀI SẢN
Tên, bộ phận quản lý sử dụng: .............................................................................................
Xin báo mất các loại tài sản, công cụ, dụng cụ sau: ............................................................
	STT
	Tên công cụ, dụng cụ báo hỏng, mất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thời gian sử dụng từ ngày …………….đến ngày………
	Giá trị khi xuất sử dụng
	Lý do hỏng mất
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	



Thái Nguyên, ngày      tháng     năm          

Phụ trách đơn vị
Người báo mất



(Ký. họ tên)
(Ký. họ tên)

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học                                                                                                       
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên                                                       

BIÊN BẢN GIAO NHẬN  TSCĐ

Ngày     tháng     năm 

Bên giao TSCĐ gồm:                                                                                                                        Số: ..........
- Ông: ..................................                              Chức vụ: ..........................................

- Ông: ..................................                              Chức vụ: ..........................................

Bên nhận TSCĐ gồm:

- Ông: ..................................                              Chức vụ: ..........................................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: Trường Đại học Khoa học

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như  sau:

	STT
	Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ)
	Số hiệu TSCĐ
	N ước sản xuất (XD)
	Năm SX
	Năm đưa vào sử dụng
	Công suất (diện tích TK)
	Tính nguyên giá  TSCĐ

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tỷ lệ hao mòn %

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Ban giám hiệu                      Kế toán trưởng                       Kế toán tài sản                        Đơn vị nhận                 Đơn vị sử dụng             Người giao

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng/Khoa:……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Thời gian kiểm kê…..giờ…..ngày……tháng……năm……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Ban kiểm kê gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ông/Bà:………………………………..
	Chức vụ
	………………………………………..
	Đại diện………………………….
	Trưởng ban

	Ông/Bà:………………………………..
	Chức vụ
	………………………………………..
	Đại diện………………………….
	Ủy viên

	Ông/Bà:………………………………..
	Chức vụ
	………………………………………...
	Đại diện………………………….
	Ủy viên

	-Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên, nhãn hiệu, quy
 cách vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
	Mã 
số
	Đơn
 vị tính
	Đơn
 giá
	Theo sổ kế toán
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch
	Phẩm chất

	
	
	
	
	
	Số
 lượng
	Thành
 tiền
	Số
 lượng
	Thành
 tiền
	Thừa
	Thiếu
	Còn
 tốt 100%
	Kém
 phẩm chất
	Mất phẩm
 chất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
 lượng
	Thành
 tiền
	Số
 lượng
	Thành
 tiền
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày…….tháng………năm……..

	Thủ trưởng đơn vị
	Phụ trách kế toán
	Thủ kho
	Trưởng ban kiểm kê

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng/Khoa: …………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thời điểm kiểm kê……………..giờ………ngày……..tháng……..năm…
	
	
	
	
	
	
	

	- Ban kiểm kê gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ông/Bà……………………………
	Chức vụ:………………………
	đại diện……………………………………
	Trưởng ban
	

	- Ông/Bà……………………………
	Chức vụ:………………………
	đại diện……………………………………
	Ủy viên

	- Ông/Bà……………………………
	Chức vụ:………………………
	đại diện……………………………………
	Ủy viên

	Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên tài sản
 cố định
	Mã số 
TSCĐ
	Nơi sử dụng
	Theo sổ kế toán
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch
	 

	
	
	
	
	Số
 lượng
	Nguyên
 giá
	Giá trị
 còn lại
	Số
 lượng
	Nguyên
 giá
	Giá trị
 còn lại
	Số
 lượng
	Nguyên
 giá
	Giá trị
 còn lại
	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	E

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thủ trưởng đơn vị
	
	Phụ trách kế toán
	
	Trưởng Ban kiểm kê

	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)


. 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ


	                      Ngày      tháng     năm                                  

	PHIẾU XÁC NHẬN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

	Số:……………          


Đơn vị đề nghị: ....................................................................................................................
Nội dung đề nghị sửa chữa:

	TT
	Tên thiết bị đề nghị bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa
	Nội dung
	Vật tư, phụ tùng cần thay thế
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(Bản chính dùng để thanh toán với phòng kế toán, lưu bản photo)

(Xác nhận đã thay thế đúng loại, số lượng vật tư nêu trên, tài sản hư hỏng đã được sửa chữa đạt yêu cầu)


Xác nhận của đơn vị yêu cầu



Người thực hiện

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

......……(ĐƠN VỊ)…………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐỀ NGHỊ
(Về việc sửa chữa CSVC)

Họ và tên người đề nghị: ………………………….……………………………………….
Đơn vị: …………………………………………………………………….……………….
Nội dung yêu cầu: 

	TT
	Tên thiết bị, vật dụng cần sửa chữa (ghi rõ qui cách, ký mã hiệu)
	Tình trạng hư hỏng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Văn bản kèm theo: (1)………………………………………………...……………………

……………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………...…………………

    

Thái Nguyên, ngày   tháng    năm 
        Phụ trách bộ phận

                                        Người đề nghị
Ý kiến đề xuất của phòng QT - PV: (2)………………………...…………………..……

…………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………...…………...….………………
Ý kiến phê duyệt của Ban Giám hiệu: ……………………..……………………………

………………………………………………………………..…………….………………

……………………………………………………………..……………….………………

           Phòng QT - PV
                                       Ban Giám hiệu
Ghi chú:

(1) Giấy tờ liên quan như: Quy cách, số hiệu, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, hình ảnh, biên bản kiểm tra, bản vẽ, hướng dẫn sử dụng…

(2) Ý kiến đề xuất của phòng QT – PV.

- VD: Đơn vị sử dụng có phiếu đề nghị sửa máy tính, phiếu đề nghị chuyển về phòng CNTT&TV, sau khi chuyên viên phòng CNTT&TV đi sửa chữa và khắc phục sửa chữa được ngay thì bỏ qua mục (2) và không cần ý kiến đề xuất của phòng QT - PV và phê duyệt của BGH. Trường hợp phòng CNTT&TV yêu cầu phải có linh phụ kiện thay thế thì làm biên bản kiểm tra sau đó đơn vị đề nghị chuyển phiếu đề nghị kèm theo mục (1) cho phòng QT – PV lên phương án đề xuất cho BGH. Đơn vị có nội dung đề nghị sửa chữa thiết bị máy văn phòng (máy tính, máy in, máy photo…) đề nghị chuyển cho phòng CNTT&TV, còn lại các danh mục sửa chữa khác chuyển cho phòng QT – PV

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

......……(ĐƠN VỊ)…………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
(Về việc cung cấp vật tư, thiết bị) (*)

Họ và tên người đề nghị:…………………………………………………………...………

Đơn vị: …………………………………………………………………………..…………

Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………

	Số

TT
	Tên vật tư, thiết bị và quy cách
	ĐVT
	SL
đề nghị
	SL

duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Văn bản kèm theo: (1)..........................................................................................................

..............................................................................................................................................

   

Thái Nguyên, ngày     tháng     năm
Phụ trách bộ phận                    

           Người đề nghị
Ý kiến đề xuất của phòng QT - PV: (2)…………………….………….…………...……

……………………………………………………………….…….………………….……

……………………………………………………………….….…………………….……

……………………………………………………………….….………………….………

Ý kiến phê duyệt của Ban Giám hiệu: ………………….………..………………...……
……………………………………………………………….….……………….…………

…………………………………………………………….…………….………….………
             Phòng QT – PV                      

           Ban Giám hiệu

Ghi chú:

(1) Giấy tờ liên quan như: Quy cách, số hiệu, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, hình ảnh, biên bản kiểm tra, bản vẽ, hướng dẫn sử dụng…

(2) Ý kiến đề xuất của phòng QT – PV.

- VD: Đơn vị sử dụng có phiếu đề nghị sửa máy tính, phiếu đề nghị chuyển về phòng CNTT&TV, sau khi chuyên viên phòng CNTT&TV đi sửa chữa và khắc phục sửa chữa được ngay thì bỏ qua mục (2) và không cần ý kiến đề xuất của phòng QT - PV và phê duyệt của BGH. Trường hợp phòng CNTT&TV yêu cầu phải có linh phụ kiện thay thế thì làm biên bản kiểm tra sau đó đơn vị đề nghị chuyển phiếu đề nghị kèm theo mục (1) cho phòng QT – PV lên phương án đề xuất cho BGH. Đơn vị có nội dung đề nghị sửa chữa thiết bị máy văn phòng (máy tính, máy in, máy photo…) đề nghị chuyển cho phòng CNTT&TV, còn lại các danh mục sửa chữa khác chuyển cho phòng QT – PV

(*) áp dụng cho các đơn vị có đề nghị mua trang thiết bị mới

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

......……(ĐƠN VỊ)…………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
















Thái Nguyên, ngày      tháng     năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


Căn cứ vào phiếu đề nghị của: ………………………………..…………………….


Hôm nay, ngày ….. tháng….. năm 20…. Tại ………………………………………
trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, chúng tôi gồm:


A. Đại diện phòng Quản trị - Phục vụ:


Ông: ………………………………… Chức vụ: ………………………….………..


B. Đại diện đơn vị kiểm tra và đánh giá hiện trạng:


Ông: ………………………………… Chức vụ: …………………………………...


C. Đại diện cho đơn vị có phiếu yêu cầu:


Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………….……………….


Đã tiến hành kiểm tra: ……………………………………………..……..…………
…………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………..…………….


Kết luận, phương án đề xuất:.……………………………………….……………...

………………………………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………..………………….


Phòng QT – PV

  Cán bộ kiểm tra 
             Người đề nghị

SỔ THEO BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ
Đơn vị: ……………………….




     





     





Bộ phận: …………………….. 



 




















	Ngày tháng

bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa
	Tên Máy móc thiết bị
	Nội dung bảo trì bảo dưỡng
	Đơn vị bảo trì, bảo dưỡng
	Vật tư, phụ tùng thay thế
	Giá trị
	Nhận xét của

đơn vị sử dụng
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	

	Đơn vị: …………
	



SỔ THEO DÕI TÀI SẢN
Từ ngày:……………….Đến ngày:…………….

Loại tài sản:.............................................................

	CHỨNG TỪ
	Ghi tăng tài sản cố định
	Ghi giảm tài sản cố định

	Số hiệu
	Ngày
	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Số hiệu TSCĐ
	Giá trị ghi tăng
	Lý do ghi giảm
	Giá trị ghi giảm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng


Mẫu 1





Mẫu 2





Mẫu 3





Số:     /





Mẫu 4





Mẫu 5





Mẫu số: C51-HD


(Ban hành theo QĐ số: ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 19/2006/QĐ/BTC











Mẫu 6





Mẫu 7





Mẫu 8





Mẫu số C26- HD 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC


ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)








Mẫu 9





Mẫu 10





Mẫu số C22-HD


(ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC


ngày 30/03/2006








Mẫu 11





Mẫu số: C 50-HD


(Ban hành theo QĐ số: 19/2006-/QĐ-BTC


ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu 12





Mẫu 13





Mẫu 14





Mẫu 15





Mẫu 16





Mẫu 17





Mẫu 18





Mẫu 19





Mẫu 20
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